
Câu 84: Khi nào pháp nhân có năng lực chủ thể:

A. Khi Nhà nước cho phép hoặc công nhận sự thành lập của pháp nhân

B. Khi tổ chức có đủ thành viên

C. Khi các thành viên đạt được thỏa thuận về việc thành lập pháp nhân

D. Khi một tổ chức có đủ vốn

Câu 85: Khả năng của chủ thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy 
định bằng chính hành vi của mình được gọi là:

A. Năng lực pháp luật                    B. Năng lực hành vi

C. Năng lực chủ thể                      D. Tất cả đều đúng

Câu 86: Điền từ vào chỗ trống: Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung 
do ......... ban hành và đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

A. Đảng                B. Chính phủ            C. Tổ chức xã hội          D. Nhà nước

Câu 87: Các quy tắc xử sự (những việc được làm, phải làm, không được làm) phản 
ánh vấn đề nào của pháp luật?

A. Phương thức tác động                             B. Nội dung

C. Nguồn gốc                                      D. Hình thức thể hiện

Câu 88: Chọn phương án đúng nhất: Nhà nước Việt Nam quản lý đất nước bằng...

A. Văn hóa, giáo dục, chính trị                      B. Kế hoạch phát triển kinh tế

C. Quân đội và chính quyền                        D. Hiến pháp và pháp luật

Câu 89: Tiêu chuẩn để xác định một hệ thống pháp luật hoàn thiện là gì?

A. Tính toàn diện, tính đồng bộ                             B. Tính phù hợp

C. Trình độ kỹ thuật pháp lý cao                             D. Tất cả đều đúng

Câu 90: Chọn đáp án đúng nhất: Năng lực hành vi của cá nhân chỉ xuất hiện khi 
nào?

A. Cá nhân đủ 18 tuổi, không mắc các bệnh về tâm thần

B. Cá nhân đủ 16 tuổi, có trạng thái tâm thần bình thường

C. Cá nhân đã đạt đến độ tuổi quy định và đáp ứng các điều kiện nhất định



D. Được nhà nước quy định

Câu 91: Một tổ chức có tư cách pháp nhân khi đáp ứng các điều kiện nào?

A. Được thành lập hợp pháp và có cơ cấu tổ chức chặt chẽ

B. Có tài sản riêng biệt với cá nhân, tổ chức khác

C. Nhân danh tổ chức mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập

D. Tất cả đều đúng

Câu 93: “Pháp luật là của ai, do ai và vì ai?” đề cập đến vấn đề nào của pháp luật?

A. Nội dung của pháp luật.                B. Hình thức thể hiện của pháp luật

C. Khái niệm cơ bản của pháp luật.         D. Bản chất của pháp luật

Câu 94: Cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi khi:

A. Từ đủ 15 tuổi trở lên                   B. Từ đủ 21 tuổi trở lên

C. Từ đủ 18 tuổi trở lên                   D. Từ đủ 6 tuổi trở lên

Câu 95: Quan hệ xã hội nào dưới đây không phải là quan hệ pháp luật?

A. Quan hệ vợ chồng                             B. Quan hệ mua bán

C. Quan hệ cha mẹ-con                           D. Quan hệ tình yêu nam-nữ

Câu 96: Tổ chức được thành lập một cách hợp pháp được gọi là:

A. Pháp nhân               B. Thể nhân              C. Cá nhân             D. Tất cả đều sai

Câu 97: Kết hôn được hiểu là:

A. Hành vi pháp lý                                    B. Sự kiện pháp lý

C. Sự kiện thông thường                                D. Năng lực hành vi

Câu 98: Chủ thể thực hiện hành vi vi phạm hình sự có thể là...

A. Cá nhân có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự

B. Tổ chức có tư cách pháp nhân

C. Tổ chức không phải là pháp nhân

D. Người tâm thần



Câu 100: Chọn đáp án đúng nhất: Nhắc đến vai trò của pháp luật trong sự phát 
triển bền vững của đất nước là nói đến sự ảnh hưởng của pháp luật đối với...

A. Các lĩnh vực của đời sống xã hội                         B. Lĩnh vực bảo vệ môi trường

C. Việc xây dựng và bảo vệ đất nước                        D. Phát triển kinh tế đất nước

Câu 101: Hành vi tổ chức đánh bạc của công chức, viên chức nhà nước bị công an 
bắt quả tang được xác định là hành vi:

A. Vi phạm hình sự            B. Vi phạm công vụ       C. Vi phạm kỷ luật        D. Vi phạm 
dân sự

Câu 102: Xác định phương án SAI: Khi phát sinh tranh chấp về quyền và nghĩa vụ 
giữa các chủ thể thì...

 A. Các chủ thể không có quyền tự mình giải quyết tranh chấp

B. Các chủ thể có thể yêu cầu người hòa giải

C. Các chủ thể có thể thỏa thuận với nhau về cách giải quyết tranh chấp

D. Các chủ thể có quyền yêu cầu Nhà nước giải quyết

Câu 104: Ông B tổ chức buôn bán ma túy, vậy ông B phải chịu trách nhiệm pháp lý 
nào?

A. Trách nhiệm hành chính                       B. Trách nhiệm hình sự

C. Trách nhiệm dân sự                           D. Trách nhiệm kỷ luật

Câu 105: Chế tài nào sau đây chỉ do Tòa áp dụng:

A. Chế tài hành chính                     B. Chế tài hình sự

C. Chế tài kỷ luật                        D. Chế tài công vụ

Câu 106: Bồi thường thiệt hại là chế tài:

A. Dân sự              B. Hình sự               C. Hành chính              D. Kỷ luật

Câu 107: Điền vào chỗ trống: Chủ thể vi phạm pháp luật là cá nhân hoặc tổ chức 
có ...... đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

A. Khả năng                                      B. Năng lực hành vi

C. Năng lực trách nhiệm pháp lý                      D. Năng lực pháp luật

Câu 108: Trường hợp nào sau đây mới được phép bắt, tạm giam, hoặc giữ người



A. Bắt người khi có dấu hiệu bị tình nghi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật

B. Bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã

C. Bắt, giam, giữ người khi người đó đang nghiện ma túy

D. Bắt giam người khi người này có người thân vi phạm pháp luật

Câu 109: Ở Việt Nam, vào ngày Quốc khánh (2/9), những người cải tạo tốt, biết ăn 
năn hối cải sẽ được Chủ tịch nước xem xét ân xá cho ra tù trước thời hạn. Điều 
này thể hiện bản chất nào của pháp luật?

A. Bản chất giai cấp

B. Bản chất xã hội

C. Bản chất nhân đạo sâu sắc của pháp luật xã hội chủ nghĩa

D. Bản chất của nhân dân

Câu 110: Chọn phương án đúng nhất: Phương thức tác động của nhà nước đối với 
quan hệ pháp luật là...

A. Giáo dục, thuyết phục và cưỡng chế                B. Giáo dục, cưỡng chế

C. Cưỡng chế                                    D. Giáo dục

Câu 111: Lệnh là văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nào sau đây ban hành?

A. Thủ tướng Chính phủ                         B. Chủ tịch Quốc hội

C. Tổng Bí thư                                D. Chủ tịch nước

Câu 112: Khẳng định nào sau đây là SAI khi nghiên cứu về mặt chủ quan của vi 
phạm pháp luật?

A. Động cơ là yếu tố thúc đẩy chủ thể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật

B. Lỗi là một trong những căn cứ để xác định mức độ trách nhiệm pháp lý của chủ 
thể vi phạm pháp luật

C. Lỗi là thái độ tâm lý của chủ thể đối với hành vi trái pháp luật mà mình đã thực 
hiện và hậu quả do hành vi gây ra

D. Chỉ khi nào hành vi trái pháp luật được chủ thể thực hiện một cách cố ý thì mới 
có thể là hành vi vi phạm pháp luật

Câu 114: Khi nghiên cứu về chủ thể của quan hệ pháp luật, khẳng định nào sau đây 
là đúng?



A. Tất cả các cá nhân đều có thể trở thành chủ thể  của quan hệ pháp luật

B. Mọi tổ chức đều có thể trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật

C. Tất cả các cá nhân và tổ chức đáp ứng đầy đủ các điều kiện do pháp luật quy 
định đều có thể trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật

D. Tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trong xã hội đều có thể trở thành 
chủ thể của quan hệ pháp luật

Câu 115: A đánh B gây thương tích 15%, theo bạn, theo Bộ luật hình sự năm 2015 
sửa đổi, bổ sung năm 2017 thì A phải chịu hình phạt nào?

A. Răn đe, giáo dục                      B. Bồi thường thiệt hại

C. Phạt tù                              D. Tạm giữ để giáo dục

Câu 116: Các quyền và nghĩa vụ pháp lý cơ bản của công dân được quy định 
trong...

A. Luật hành chính                            B. Luật hôn nhân - gia đình

C. Luật dân sự                                D. Hiến pháp

Câu 117: Chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện 
sau đây?

A. Từ 18 tuổi trở lên và có trí óc bình thường

B. Đủ tuổi theo quy định của pháp luật, có năng lực pháp luật

C. Có đầy đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi

D. Đạt độ tuổi do pháp luật quy định, có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi

Câu 119: Nhận định nào sau đây là SAI khi nói về vai trò của pháp luật...

A. Pháp luật là công cụ để Nhà nước quản lý toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã 
hội

B. Pháp luật là công cụ bảo đảm thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mỗi 
công dân

C. Pháp luật là công cụ để thực hiện các đường lối, chính sách của Đảng

D. Pháp luật là công cụ bảo vệ tất cả các quyền và lợi ích của mọi công dân

Câu 120: Nội dung nào sau đây phù hợp với tính quy phạm và tính phổ biến của 
pháp luật?



A. Phạm vi tác động của quy phạm xã hội lớn hơn so với pháp luật

B. Mọi người đều phải tuân thủ các tín điều tôn giáo đã được ban hành

C. Cơ quan có quyền ban hành pháp luật thì cũng có quyền không tuân thủ pháp luật

D. Phạm vi tác động của pháp luật rất rộng lớn, bao gồm cả không gian, thời gian 
và các đối tượng áp dụng

Câu 122: Nghĩa vụ pháp lý của chủ thể bao gồm những gì?

A. Chủ thể phải thực hiện một số hành vi nhất định theo quy định của pháp luật

B. Chủ thể phải tự kiểm soát, không được thực hiện một số hành vi nhất định

C. Chủ thể phải chịu trách nhiệm pháp lý khi không thực hiện theo cách xử sự bắt 
buộc mà pháp luật đã quy định

D. Tất cả đều đúng

Câu 123: Trong các yếu tố cấu thành hệ thống pháp luật, yếu tố được coi là đơn vị 
cơ bản nhỏ nhất trong hệ thống pháp luật là:

A. Quy phạm pháp luật                       B. Chế định pháp luật

C. Ngành luật                               D. Tất cả đều đúng

Câu 124: Các quy phạm pháp luật có những đặc điểm chung giống nhau nhằm điều 
chỉnh một nhóm quan hệ xã hội tương ứng, đó chính là:

A. Quy phạm pháp luật               B. Chế định pháp luật

C. Ngành luật                      D. Hệ thống pháp luật

Câu 126: Chọn phương án đúng nhất: Pháp luật là công cụ bảo vệ lợi ích của...?

A. Tổ chức tôn giáo                      B. Giai cấp thống trị

C. Nhà nước và xã hội                    D. Nhân dân

Câu 127: Tính cưỡng chế của pháp luật được thể hiện:

A. Tất cả các hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử phạt hành chính

B. Những hành vi vi phạm pháp luật đều có thể bị áp dụng hình phạt

C. Những hành vi vi phạm pháp luật đều có thể bị áp dụng biện pháp chế tài

D. Những hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý bằng hình thức kỷ luật



Câu 128: Pháp luật và đạo đức là hai hiện tượng…

A. Đều mang tính quy phạm

B. Đều mang tính quy phạm bắt buộc chung

C. Đều là quy phạm tồn tại dưới dạng văn bản

D. Đều do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận

Câu 129: Vi phạm hình sự ở mức độ tội phạm nghiêm trọng, khung hình phạt cao 
nhất là...

A. 7 năm             B. 5 năm             C. 3 năm              D. Tử Hình

Câu 130: Đạo luật nào dưới đây quy định một cách cơ bản về chế độ chính trị, chế 
độ kinh tế, văn hóa, xã hội và tổ chức bộ máy nhà nước?

A. Luật Tổ chức Quốc hội

B. Luật tổ chức Chính phủ

C. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

D. Hiến pháp

Câu 131: Thừa kế là quy định quan trọng thuộc ngành luật nào sau đây?

A. Luật Tố tụng dân sự                  B. Luật Hình sự

C. Luật đất đai                         D. Luật Dân sự

Câu 132: A và B đua xe, lạng lách đánh võng trên đường và bị cảnh sát giao thông 
xử lý. Theo em, A và B phải chịu trách nhiệm pháp lý gì?

A. Cảnh cáo, phạt tiền, giam xe                    B. Cảnh cáo, phạt tiền

C. Cảnh cáo, giam xe                            D. Phạt tiền, giam xe

Câu 133: Việc cảnh sát giao thông xử phạt người vận chuyển hàng hóa cồng kềnh 
khi tham gia giao thông thể hiện hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?

A. Sử dụng pháp luật                               B. Thi hành pháp luật

C. Tuân thủ pháp luật                               D. Áp dụng pháp luật

Câu 134: Thứ tự các hình thức thực hiện pháp luật là:

A. Sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, áp dụng pháp luật và tuân thủ pháp luật



B. Tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật

C. Sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật

D. Tuân thủ pháp luật, sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật và áp dụng pháp luật

Câu 135: Trường hợp chiếm hữu nào sau đây được coi là chiếm hữu không có căn 
cứ pháp luật:

A. Chiếm hữu vật đánh rơi nhưng không khai báo

B. Chiếm hữu của chủ sở hữu tài sản

C. Chiếm hữu do chủ sở hữu vật ủy quyền

D. Chiếm hữu thông qua việc thuê tài sản của chủ sở hữu

Câu 136: Những trường hợp quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu bị hạn chế:

A. Bán vật là di tích lịch sử                     B. Bán vật đang thế chấp

C. Bán vật đang cầm cố                        D. Tất cả đều đúng

Câu 137: Chọn phương án đúng nhất: Hàng thừa kế thứ nhất theo quy định pháp 
luật về thừa kế:

A. Con nuôi của người chết

B. Con đẻ của người chết

C. Em ruột của người chết

D. Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết


